
DANH SÁCH 

CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP II 

(gửi kèm Công văn số  2145/NV-SYT ngày  04   tháng 5  năm 2023 của Sở Y tế Đồng Nai) 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đứng đầu cơ 

sở 

Loại phòng xét 

nghiệm 

Ngày Sở 

Y tế 

đăng tải 

thông tin 

01 

Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng 

Nai 

Biên Hòa, Đồng Nai BS. Phạm Văn Dũng ATSH cấp II 
2014 

02 
Bệnh viện Nhi đồng 

Đồng Nai 
Biên Hòa, Đồng Nai BS. Bùi Văn Xờ ATSH cấp II 

2014 

03 
Bệnh viện Phổi 

Đồng Nai 
Biên Hòa, Đồng Nai BS. Lương Văn Châu ATSH cấp II 

2015 

04 
Trung tâm y tế 

huyện Trảng Bom 

Huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Đức 

Phước 
ATSH cấp II 

2015 

06 
Trung tâm y tế 

huyện Long Thành 

Huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Thi Văn 

Văn 
ATSH cấp II 

2015 

07 
Bệnh viện Da liễu 

Đồng Nai 
Biên Hòa, Đồng Nai BS. Lê Thị Thái Hà ATSH cấp II 

2015 

08 
Bệnh viện Quốc tế 

Đồng Nai 
Biên Hòa, Đồng Nai 

BS. Lê Đình Hùng 

Số điện thoại: 

0939.000.025 

ATSH cấp II 

2015 

09 Công ty trách nhiệm Long Bình, Biên Hòa, BS.Nguyễn Văn ATSH cấp II 2016 



hữu hạn Phòng khám 

đa khoa Quốc tế 

Long Bình 

Đồng Nai Nhận 

10 
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 
BS. Nguyễn Văn Hai ATSH cấp II 

2017 

11 
Bệnh viện đại học y 

dược Sing Mark 

Long Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai 
Bs. Trần Đoàn Đạo ATSH cấp II 

2017 

12 

Bệnh viện Quốc tế 

Chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn - Đồng 

Nai 

Biên Hòa, Đồng Nai 
BS.  Nguyễn Mạnh 

Hùng 
ATSH cấp II 

2018 

13 

Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Long 

Khánh 

Số 911, đường 21/4, 

ấp Suối Tre, xã Suối 

Tre, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai. 

BS. Phan Văn Huyên 

Số điện thoại 02513. 

877236 

ATSH cấp II 28/6/2019 

14 

Bệnh viện Âu Cơ 47/19A, đường Điển 

Xiển, khu phố 5B, 

16phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Bs. Trần Việt Cường  

Số điện thoai: 

02513.812.345 

ATSH cấp II 2020 

15 Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Nai 

Số 02, đường Đồng 

Khởi, phường Tam 

Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

BS. Ngô Đức Tuấn 

Số điện thoại: 

0907.952.302 

ATSH cấp II 2020 

16 Bệnh viện nhi Đồng 

Nai 

Xa lộ Hà Nội, khu phố 

5, phường Tân Hiệp, 

Bà: Nguyễn Lê Đa 

Hà 

ATSH cấp II 2020 



thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

17 
Phòng Khám đa 

khoa Y Dược Miền 

Đồng Sài Gòn 

Đường Trần Phú, tổ 

18, ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

BS.  Nguyễn Văn 

Mong 

0914.931.456 

ATSH cấp II 2020 

18 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh(các 

phòng xét nghiệm:  

vi rút huyết thanh; 

sinh học phân tử; vi 

sinh gây bệnh; vi 

sinh nước - Thực 

phẩm) 

Khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

BS. Trần Minh Hòa 

ATSH cấp II 2020 

19 
Phòng sinh học phân 

tử - Bệnh viện Quốc 

tế Đồng Nai 

Số 1048A, đường 

Phạm Văn Thuận, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

BS.  Lê Đình Hùng 

Số điện thoại: 

0939.000.025 

ATSH cấp II 2021 

20 
Phòng sinh học phân 

tử - Bệnh viện Quốc 

tế Đồng Nai 

Số 1048A, đường 

Phạm Văn Thuận, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

BS.  Lê Đình Hùng 

Số điện thoại: 

0939.000.025 

ATSH cấp II 

2021 

21 
Phòng xét nghiệm - 

Phòng khám đa khoa 

Hạnh Phúc 

158-160, Đồng Khởi, 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

ĐT: 0912.654.745 

Bs. Tôn Thị Mỹ Ngọc 

ATSH cấp II 

2021 



22 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám đa  Khoa Việt 

Hương 

Số 128, QL20, KP 

114, Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 0937.111.286 

Ông: Phan Khắc  

Phùng 

ATSH cấp II 2021 

23 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám đa khoa   Ân 

Khánh Sài Gòn 

254/5, ấp Dốc Mơ 3, 

xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

ĐT: 0918.646.569 

Ông: Lê Văn Huy 

ATSH cấp II 2021 

24 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám đa khoa  Y 

Sài Gòn 

2/8, khu phố 6, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

       BS. Ngô Ánh Tuyết 

ATSH cấp II 2021 

25 
Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Y Đức Trị An 

Số 2392, đường Quốc 

Lộ 1A, ấp Thanh Hóa, 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Ôn   BS. Dương 

 Công Tuấn 

ATSH cấp II 2021 

26 
Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Y Đức 

93/81/2B, khu phố 8, 

phường Tân Phong, 

tỉnh Đồng Nai 

          BS. Nguyễn Văn 

Thọ 

ATSH cấp II 2021 

27 
Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Tín Đức 

Ấp 3, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Thị  

Thu Hiền 

ATSH cấp II 2021 

28 
Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Long Bình Tân 

Số 8 + 8A, đường 

136, QL51, KP Bình 

Dương, phường Long 

Bình Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bs. Đỗ Vũ Tân 

ATSH cấp II 2021 



29 Phòng khám đa khoa 

Quốc Tế Tiến Anh 

Số 1069, đường Bùi 

Văn Hòa, tổ 12, khu 

phố 7, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bs. Hà Đức Anh 

ATSH cấp II 2021 

30 

Phòng xét nghiệm 

thuộc Phòng Khám 

Ái Nghĩa Nhơn 

Trạch 

Đường 25B, Khu công 

nghiệp Nhơn Trạch, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai 

Bs.Đặng Văn Thế 

ATSH cấp II 2021 

31 

Phòng xét nghiệm 

thuộc Phòng khám 

đa khoa Hoàng Anh 

Đức Long Thành 

Tổ 5, ấp 2, xã Phước 

Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 0979.662.879 

Bs.Đồng Hữu  

Thành 

ATSH cấp II 2021 

32 

Phòng xét nghiệm 

thuộc Phòng Khám 

đa khoa An Phúc Sài 

Gòn 

Số 2368, Ấp Thanh 

Hóa , xã Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng Nai 

      Bs. Thập Văn Đắc 

ATSH cấp II 2021 

33 Phòng Khám đa 

khoa Bảo Anh 

Số 1564, QL1A, ấp 

Tân Bình, xã Bình 

Minh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

Bs. Trầm Việt Hòa 

ATSH cấp II 2021 

34 
Phòng xét nghiệm - 

Phòng khám đa khoa 

Hạnh Phúc 

158-160, Đồng Khởi, 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

ĐT: 0912.654.745 

         Bs. Nguyễn Văn Tới 

ATSH cấp II 2021 

35 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa 

Nguyễn An Phúc 

613 Đồng Khởi, KP8, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

ĐT: 0913.612.613 

Bs.Nguyễn Văn 

Nhơn 

ATSH cấp II 2021 



36 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa 

Sinh Hậu 

Khu phố 5, phường 

Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

ĐT: 0918.646.569 

                  Bs.Nguyễn 

Thanh Hải 

ATSH cấp II 2021 

37 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Tâm Y 

Sài Gòn 

C3số 104, tổ 5, xã 

Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ tỉnh Đồng Nai 

  Bs. Trần Thị  

Vân Giang 

ATSH cấp II 2021 

38 
Phòng khám đa khoa 

Quốc tế Long Bình – 

Chi nhánh Bàu Xéo 

Số 302, ấp Quảng Đà, 

xã Đông Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Bs. Bùi Thị Liên 

ATSH cấp II 2021 

39 

Phòng xét nghiệm 

thuộc Phòng khám 

đa khoa Quốc tế 

Long Bình - Chi 

nhánh C11 

Số 1419, đường Bùi 

Văn Hòa, khu phố 7, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Bs. Võ Xuân Hùng 

ATSH cấp II 2021 

40 

Phòng xét nghiệm 

thuộc Phòng khám 

đa khoa Quốc tế 

Long Bình - Chi 

nhánh Trảng Bom 

Số 20/38, tổ 7, khu 

phố 3, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

           Bs. Nguyễn Văn 

Huy 

ATSH cấp II 2021 

41 

Phòng xét nghiệm 

thuộc Công ty Cổ 

phần Phòng khám đa 

khoa Duy Khang – 

Chi nhánh Long 

Thành 

A1-9, A1-10 khu chợ 

mới Long Thành, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai. 

           Bs. Nguyễn Bích 

Chi 

ATSH cấp II 2021 

42 Phòng xét nghiệm vi 

sinh thuộc Phòng 

Số 113 Phùng Hưng, 

Ấp 8, xã An Phước, 
Bs. Lê Đức Trọng 

ATSH cấp II 2021 



Khám đa  Khoa – 

Công ty TNHH Dịch 

vụ Y tế Tam Phước 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Đồng 

Nai 

ĐT: 0251368115 

43 

Phòng Xét nghiệm vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám đa khoa Thiện 

Nhân 

ĐT 768, tổ 2, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cữu, Đồng Nai 

BS. Phạm Ngọc 

Huỳnh 

ATSH cấp II 2021 

44 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Công ty 

TNHH Phòng Khám 

Đa  Tam Đức 

528/15 xa lộ Hà Nội, 

khu phố 4, Tân Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

BS. Bùi Văn Xờ 

ATSH cấp II 2021 

45 

Phòng xét nghiệm 

thuộc Phòng Khám 

Đa  Khoa Hưng Hòa 

Phát 

Tổ 1, Ấp 1, đường 

Hùng Vương, Sông 

Trầu, huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai 

ĐT: 0939.325.379 

BS. Lê Tấn Luân 

ATSH cấp II 2021 

46 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa Khoa Dân 

Y 

1/C2, quốc lộ 51, 

KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 09082445 

BS.Vũ Thái Chỉ 

 

ATSH cấp II 2021 

47 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa Khoa Dân 

Y Biên Hòa 

A17,18,19, Vũ Hồng 

Phô, KP5, Phường An 

Bình, Biên Hòa, Đồng 

Nai 

ĐT: 090.824.445 

            Ông: Vũ Công 

Chính 

 

ATSH cấp II 2021 

48 
Phòng Xét nghiệm vi 

sinh - Bệnh viện Da 

Liễu 

Khu phố 3, phường 

Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Bà: Lê Thị Thái Hà 

ATSH cấp II 2021 



Nai 

49 
Phòng sinh học phân 

tử - Bệnh viện Quốc 

tế Đồng Nai 

Số 1048A, đường 

Phạm Văn Thuận, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Ông: Lê Đình Hùng 

Số điện thoại: 

0939.000.025 

ATSH cấp II 2021 

50 
Phòng xét nghiệm - 

Phòng khám đa khoa 

Sài Gòn Long khánh 

Thành phố Long 

Khánh, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

ĐT: 0974.067.440 

Ông: Nguyễn Quốc  

Minh 

ATSH cấp II 2021 

51 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa Ái 

Nghĩa Long Thành 

Quốc Lộ 51 A, Khu 

Văn Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, Đồng Nai  

ĐT: 0939.325.379 

Bà: Nguyễn Thị 

 Hoàng Trinh 

ATSH cấp II 2021 

52 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa Ái 

Nghĩa Xuân Lộc 

KP8, QL1A, thị trấn 

Sông Ray, Xuân Lộc, 

Đồng Nai 

Ông: Nguyễn Nam 

 Giang 

ATSH cấp II 2021 

53 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa Ái 

Nghĩa Đồng Khởi 

C3-C4, Đồng Khởi, 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Ông: Nguyễn  

Thanh Nam 

ATSH cấp II 2021 

54 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa Ái 

Nghĩa Long Khánh 

505, Hồ Thị Hương, 

Bàu Trâm, Long 

Khánh, Đồng Nai 

Ông: Trần Đức  

Chính 

ATSH cấp II 2021 

55 
Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa Ái 

122-124, Đồng Khởi, 

Tân Hiệp, Biên Hòa 

Ông: Nguyễn Văn  

Thuận 

ATSH cấp II 2021 



Nghĩa Biên Hòa 

56 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám Đa  Khoa Ái 

Nghĩa Thạnh Phú 

ĐT 768, ấp 2, xã 

Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Ông: Đinh Văn 

 

 Thành 

ATSH cấp II 2021 

57 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

khám đa khoa Quốc 

tế Sỹ Mỹ 

Số 58/64, Bùi Văn 

Hòa, khu phố 11, 

phường AN Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Ông: Nguyễn Chí 

 Quyết 

ATSH cấp II 2021 

58 

Phòng Xét nghiệm 

Vi sinh thuộc Phòng 

khám đa khoa Tâm 

Anh 

Số 36/2, KHP1, P.Hố 

Nai, Biên Hòa, Đồng 

Nai 

Bà: Đặng Thị 

 Bóng 

ATSH cấp II 2021 

59 

Phòng khám vi sinh 

thuộc Phòng khám 

Đa khoa Đông Sài 

Gòn VSLĐ 

ĐT: 02513.3680.698 

Số 1077, đường Bùi 

Hữu Nghĩa, khu phố 

Trảng Dài, phường 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

 

Ông: Lê Văn Kỉnh 

ATSH cấp II 2021 

60 Bệnh viện Tâm thần 

Trung ương 2 

Đường Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 7, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Bs. Võ Thành  

Đông 

ATSH cấp II 2021 

61 
Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Sài Gòn Tâm Trí 

ấp Việt Kiều, xã Xuân 

Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 0962.611.631 

Ông: Văn Đức 

 Cường 

ATSH cấp II 2021 



62 
Phòng sinh học phân 

tử - Bệnh viện Quốc 

tế Đồng Nai 

Số 1048A, đường 

Phạm Văn Thuận, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Ông: Lê Đình Hùng 

    ĐT: 0939.000.025 

ATSH cấp II 2021 

63 
Phòng xét nghiệm - 

Phòng khám đa khoa 

Hạnh Phúc 

158-160, Đồng Khởi, 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

ĐT: 0912.654.745 

BS. Tôn Thị  

Mỹ Ngọc 

ATSH cấp II 2021 

64 
Bệnh viện Đồng Nai 

- 2 

ĐT: 0918.734.768 

Số 02, đường Đồng 

Khởi, phường Tam 

Hòa, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Ông: Nguyễn 

 Đức Bình 

ATSH cấp II 2021 

65 

Phòng Xét nghiệm Y 

khoa MEDIC Đồng 

Nai 

ĐT:0945.301.879 

Số 57/5, KP 2A, 

Phường Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai 

 

Ông: Hoàng 

 Thành Chí 

ATSH cấp II 2021 

66 
Phòng khám đa khoa 

Nhi Sài Gòn 

0364.431.824 

Số 5, Phan Trung, 

phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Bs. Hoàng Thị  

Bạch Dương 

ATSH cấp II 2021 

67 
Bệnh viện đa khoa 

Khu vực Định Quán 

0903.037.847 

Khu phố Hiệp Quyết, 

thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 

BSCKII. Tạ Quang 

 Trí 

ATSH cấp II 2021 

68 

Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa 

Tâm Bình An 

0983.019.283 

Số 598-600, Tổ 13, 

đường Hùng Vương, 

khu phố Phước Hiệp, 

thị trấn Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, 

Bs. Võ Thế Tuyển 

ATSH cấp II 2021 



tỉnh Đồng Nai 

69 

Phòng xét nghiệm vi 

sinh - Công ty 

TNHH Phòng khám 

đa khoa Thành Tâm 

Tổ 14, khu phố 3, xã 

An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

ĐT: 0962009375 

Ông: Lê Hải Tần 

ATSH cấp II 2021 

70 

Phòng Xét nghiệm - 

Công ty TNHH 

MTV Phòng khám 

đa khoa Xuân Triệu 

Số A15, khu Phước 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

Ông: Mai Xuân Triệu 

SĐT: 0396.118.088 

ATSH cấp II 2021 

71 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

Khám đa  Khoa – 

Công ty TNHH Dịch 

vụ Y tế Tam Phước, 

chi nhánh Nhơn 

Trạch 

Đường Lý Thái Tổ, ấp 

Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 02512.244.179 

Ông: Nguyễn Hữu 

Thắng 

ATSH cấp II 2021 

72 
Phòng Xét nghiệm vi 

sinh - Phòng khám 

đa khoa Nhân Ngọc 

2214, Quốc Lộ 1, ấp 

4, xã Xuân Tâm, Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Ông. Nguyễn Ngoãn 

 

ATSH cấp II  

73 

Phòng Xét nghiệm vi 

sinh – Phòng khám 

đa khoa An Bình 

CLINIC 

Khu phố 5, ấp 8, xã 

An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Bà. Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga 

ĐT: 0969.053.637 

ATSH cấp II 2022 

74 
Phòng Xét nghiệm vi 

sinh – Phòng khám 

Đa khoa Liên Chi  

26, tổ 5, khu phố 6, 

đường Bùi Văn Hòa, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Bà. Nguyễn Thị Liên 

ĐT: 0913.142.666 

ATSH cấp II 2022 



75 

Phòng Xét nghiệm vi 

sinh – Phòng khám 

đa khoa Đông Sài 

Gòn VSLĐ  

Số 2142, tổ 16b, 

đường Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố An 

Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Ông: Nguyễn Anh 

Tiến 

ATSH cấp II 2022 

76 

Phòng khám Chuyên 

khoa xét nghiệm 

MEDLATEC Đồng 

Nai 

Lô D2-D3, số 253 

Phạm Văn Thuận, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Ông Lưu Xuân Thành 

ĐT. 0967.274.699 

ATSH cấp II  

77 

Phòng xét nghiệm Vi 

sinh thuộc Phòng 

khám đa khoa Quốc 

Tế Mỹ Đức 

123, Bùi Văn Hòa, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Ông. Lê Thanh 

Phong 

ĐT. 0949.323.233 

ATSH cấp II 2022 

78 

Phòng Xét nghiệm vi 

sinh - Phòng khám 

Đa khoa Nam Thành 

Phát  

2C6, Nguyễn Văn 

Tiên, KP11, Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

Ông. Nguyễn Như 

Thạch 

ĐT: 0888.470.789 

ATSH cấp II 2022 

79 

Phòng Xét nghiệm 

huyết thanh – sinh 

hóa – vi sinh thuộc 

Trạm Chẩn đoán Xét 

nghiệm thú Y, Chi 

cục chăn nuôi và thú 

y tỉnh Đồng nai 

Số 11, đường Đồng 

Khởi, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 

0974733317 

Ông. Phan Chí Thông 

 

ATSH cấp II 2023 

80 

Phòng xét nghiệm 

Sinh hóa - Huyết học 

thuộc Phòng Xét 

nghiệm Việt Úc 

E43-E45, đường D9, 

KDC Võ Thị Sáu, 

Ông. Dương Công 

Thịnh 

 

ATSH cấp II 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

ĐT. 0937.707.079 

 

81 

Phòng Xét nghiệm 

huyết thanh – sinh 

hóa – vi sinh thuộc 

Trạm Chẩn đoán Xét 

nghiệm thú Y, Chi 

cục chăn nuôi và thú 

y tỉnh Đồng nai 

Số 11, đường Đồng 

Khởi, phường Tam 

Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 

0974733317 

Ông. Phan Chí Thông 
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